
Số lượng Không giới hạn

Phương pháp 

tuyển chọn

Đậu N1 và đạt trên 360 điểm trong kì thi Du 

học sinh

Học bổng hỗ trợ sinh hoạt

Đối tượng Học viên của trường

Thời gian cấp 3 tháng 1 lần

 Tuyển chọn những 

học viên ưu tú trong 

học tập, thái độ sinh 

hoạt, nhân cách .Chi 

tiết xin liên hệ người 

phụ trách .

Thời gian cấp  Khi tốt nghiệp

Phương pháp 

tuyển chọn
 Học viên đậu N1.N2 Số tiền 30.000 yên

Phương pháp 

tuyển chọn

Học viên có thái độ học tập tốt trong 3 tháng 

liền không nghỉ hay đi trễ

Số lượng 1 người

Giải thưởng khích lệ dành cho học viên đậu kì thi năng 

lực Nhật ngữ

Phần thưởng khích lệ cho học viên đậu kỳ thi năng lực 

Nhật ngữ , kỳ thi  du học Nhật Bản

Đối tượng Học viên chuẩn bị kết thúc được khóa học Đối tượng Học viên chuẩn bị kết thúc được khóa học

Thời gian cấp Khi tốt nghiệp Thời gian cấp Khi tốt nghiệp

Số tiền  30.000 yên

Số tiền
Phần quà trị giá 30000 yên cho HS chuyên cần 

Phần quà trị giá 10000 yên cho HS cần cùPhương pháp 

tuyển chọn

Học viên có thái độ học tập, sống và nhân cá

ch tốt

1 người

Học bổng giám đốc Học bổng chuyên cần/ Học bổng cần cù

Đối tượng Học viên của trường Đối tượng Học viên của trường

Số tiền 30.000 yên/ tháng Số tiền

   khóa học 2 năm  400.000 yên, 

khóa học 1.9 năm  350.000 yên

khóa học 1.5 năm  300.000 yên

khóa học 1.3 năm  250.000 yên

Phương pháp 

tuyển chọn

Năng lực nhật ngữ ở mức N2 trước khi đến 

Nhật và đã tốt nghiệp Đại học

Phương pháp 

tuyển chọn

Được trên 162 điểm ở kỳ thi Năng lực Nhật ngữ, đạt trên 

405 điểm trong kì thi du học Nhật bản, môn thi tổng hợp 

đạt trên 180 điểm và môn Toán đạt trên 180 điểm

Đối tượng Học viên tại trường Đối tượng Học viên tại trường

Thời gian cấp
9 tháng ( tháng thứ 4 sau khi nhấp quốc đến th

áng thứ 12)
Thời gian cấp Khi tốt nghiệp

〔Trung tâm thanh niên học sinh Kobe〕

 Đối tượng: Học viên học tại trường

 Số tiền : 50.000 yên/ tháng 

Số người: 1 người (tuyển chọn trong số  5 lưu học sinh đang học ở các trường tại Hyogo tiến cử)

〔Học bổng của trường Nhật ngữ Kasuga〕
 Học bổng Kasuga Học bổng khuyến khích học tập

〔Cơ quan hỗ trợ học sinh Nhật Bản〕

Đối tượng: Học viên của trường

Thời hạn cấp: 12 tháng (Tháng 4 của năm tốt nghiệp đến tháng 3 năm sau)

Số tiền: 30.000 yên/ người

 Số người: 1 người

 Học bổng Rokko

Chế độ học bổng

Thời hạn cấp: 12 tháng (tháng 4 của năm tốt nghiệp đến tháng 3 năm sau)

Số tiền N1 10000 yên            N2 5000 yên

Số tiền Gạo hoặc nhu yếu phẩm khác

Học bổng hỗ trợ DHS của Bộ GD, VH, TT, KH&CN

Số lượng 1 người Số lượng


